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Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch: 
Ngày 07/01/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tại Quyết định số 15/QĐ-TTg. Trong đó, Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp với diện tích 68,36 ha (là một phân khu trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An) được UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 21/08/2003, Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 22/08/2006 và Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 20/4/2017, có vị trí tiếp giáp với Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp và Khu phi thuế quan. 
Tháng 07/2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An đã gửi tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An cho Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 24 tháng 03 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 360/TTg–CN về việc chấp thuận chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2045.
Cùng với đó, một số nội dung trong đồ án quy hoạch phân khu Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp không phù hợp với tình hình thực tế xây dựng tại địa phương, không phù hợp nhu cầu sử dụng đất của các lực lượng chức năng quản lý Nhà nước trong khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp và các nhà đầu tư; cũng như không có tính khả thi của các dự án dịch vụ hỗ trợ trong khu vực Trạm liên hợp. Vì vậy việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là thật sự cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch khu vực Khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ sau khi triển khai Hiệp định Liên vận giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, kịp thời đáp ứng nhu cầu xây dựng các hạng mục công trình của các lực lượng chức năng quản lý Nhà nước trong khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp và các nhà đầu tư. Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp theo yêu cầu thực tế cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình dưới hình thức xã hội hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kiến Tường nói riêng và của khu vực Đồng Tháp Mười nói chung. Đặc biệt tạo điểm nhấn để cụ thể hóa việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trong toàn Khu kinh tế cửa khẩu Long An.
Với những lý do nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Long An xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh có Công văn 188/UBND-KTTC thống nhất giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Long An). Theo đo đạt thực tế, diện tích Khu cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp được điều chỉnh ranh và diện tích còn 66,20 ha để đảm bảo khả năng triển khai căn cứ theo tình hình thực tế.
Trên cơ sở chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ đất cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.
Mục tiêu và yêu cầu phát triển của đồ án:
· Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Long An và Thị xã Kiến Tường.
· Thúc đẩy phát triển giao dịch qua cửa khẩu quốc tế nhằm khẳng định vị thế cửa khẩu quốc tế nối riêng và kinh tế Long An nói chung.
· Tạo cơ sở pháp lý về mặt quản lý đất đai, quản lý các công trình xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.
· Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.
· Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị.
· Đề xuất giải pháp xây dựng, cải tạo hoặc xây mới các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc107318156]Cơ sở thiết kế quy hoạch
Các cơ sở pháp lý:
· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;
· Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;
· Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
· Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
· Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
· Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
· Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
· Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
· Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
· Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
· Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mục xây dựng;
· Căn cứ QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
· Căn cứ QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
· Căn cứ TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải;
· Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Long An;
· Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An;
· Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKTCK Long An, tỉnh Long An đến năm 2030; 
· Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Long An (giai đoạn 2)
· Căn cứ Quyết định số 3229/QD-UBND ngày 16/04/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”;
· Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa quốc tế Bình Hiệp tại (được điều chỉnh từ Quyết định số 2911/QĐ-UB ngày 21/08/2003 và Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Long An). Quy mô Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp là 68,36 ha thuộc địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường tỉnh Long An;
· Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An;
· Căn cứ Văn bản số 360/TTg-CN ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2045;
· Căn cứ Văn bản số 1823/VPUBND-THKSTTHT ngày 29/09/2021 về của Văn phòng UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực kiện kết luật số 202-KL/TU ngày 15/09/2021 của Thường trực Tỉnh uỷ.
· Căn cứ Văn bản số 188/UBND-KTTC ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp;
· Căn cứ Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác.
Các nguồn tài liệu, số liệu:
Số liệu về tình hình đầu tư dự án khu vực xung quanh do Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kiến Tường cung cấp.
Các cơ sở bản đồ:
· Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng.
· Bản đồ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
· Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế TL 1/2.000.
· Bản đồ địa chính TL 1/2.000 do UBND Tx. Kiến Tường cấp.
· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
· Các đồ án quy hoạch, dự án được thực hiện tại khu vực cùng các văn bản, tài liệu và số liệu có liên quan do địa phương cấp.
· Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An theo hệ tọa độ VN2000;
· Bản đồ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000 do Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện năm 2015.
· Các bản đồ có liên quan khác.

[bookmark: _Toc107318157]ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG ĐẤT XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc107318158]Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
Vị trí, giới hạn khu đất:
Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch nằm phía Bắc của Thị xã Kiến Tường, thuộc địa giới hành chính của xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ranh giới khu vực quy hoạch được giới hạnh như sau:
- Phía Đông giáp: Rạch Rồ.
- Phía Tây giáp: Kênh Bảy Sung, Khu phi thuế quan.
- Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện hữu.
- Phía Bắc giáp: Biên giới Việt Nam - Vương quốc Campuchia.
[image: ]Diện tích tự nhiên khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 66,20 ha.
Vị trí khu đất trong bản đồ tỉnh Long An
[image: ]Vị trí khu đất trong đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long An đến năm 2030
Các đặc điểm điều kiện tự nhiên:
Địa hình
- Đặc điểm địa hình của thị xã Kiến Tường là đặc điểm chung của vùng Đồng Tháp Mười, được bồi đắp liên tục qua các mùa nước lụt, có địa hình bằng phẳng, độ cao nền giảm dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, theo hướng từ biên giới Campuchia về sông Vàm Cỏ Tây. Độ cao tuyệt đối biến đổi từ 1,2m  2,5m. 
- Qua thực tế xây dựng một số công trình và các đô thị vùng ngập lũ, đất có cường độ chịu nén thấp từ 0,2 - 0,5kg/cm². 
Khí hậu
Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hàng năm chia ra làm 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.
- Nhiệt độ trung bình năm	: 27,2C.
- Nhiệt độ cao tuyệt đối	: 38,6C (tháng 5).
- Nhiệt độ thấp tuyệt đối	: 16,2C (tháng 3).
- Độ ẩm trung bình 		: 79,5 %.
- Lượng mưa trung bình 	: 1.446 mm/năm.
- Lượng mưa cao nhất 535mm, các tháng mưa 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếm 92% lượng mưa cả năm. Tháng 1 và 2 hầu như không có mưa, lượng mưa thấp nhất 290 mm.
Thuỷ văn
- Thị xã Kiến Tường có sông Vàm Cỏ Tây bắt nguồn từ Campuchia chảy qua biên giới Việt Nam theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hợp với sông Vàm Cỏ Đông tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An thành sông Vàm Cỏ.
- Sông Vàm Cỏ Tây có một hệ thống kênh rạch xung quanh thị xã Kiến Tường gồm: rạch Cá Rô, kênh Quận kéo dài, sông Rồ, rạch Bắc Chan,... với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 30  40m.
- Chế độ lũ: Từ tháng 8 đến tháng 12, sông Vàm Cỏ Tây chịu ảnh hưởng của thủy triều, vừa chịu ảnh hưởng của lũ ở Đồng Tháp và từ Campuchia tràn về theo kênh rạch Thông Bình, Long Khốt, bình quân lũ rút từ 3  4 cm trong 24 giờ, lớn nhất là 11cm/24 giờ và thời gian kéo dài khoảng 45 ngày.
Địa chất công trình 


Tại khu cửa khẩu Quốc tế Bình hiệp có thu thập số liệu khảo sát địa chất của 02 hố khoan
	SỐ TT
	HỐ KHOAN
	SỐ MÉT KHOAN
	SỐ MẪU NGUYÊN DẠNG

	1
	HK1
	20
	10

	2
	HK2
	20
	10

	TỔNG CỘNG
	2 HỐ
	40
	20


Địa tầng trong khu vực khảo sát với các lớp đất xuất hiện từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu kết thúc hố khoan được mô tả như sau:
Ghi chú: Mực nước tĩnh: - 1,0m (so với miệng hố khoan)
Độ sâu khoan 20m tính từ miệng hố khoan; cấu tạo địa chất gồm các lớp đất chính:
* Lớp 1: Á sét màu nâu đốm xám trạng thái dẻo mềm, dày 5,2m – 5,7m
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 26,6 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,863 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,925 (g/cm3) 

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,832

	- Lực dính:
	c = 0,187 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 9°26


* Lớp 1a: Á sét lẫn ít sỏi sạn laterite màu nâu đỏ đốm xám trắng trạng thái dẻo cứng, dày l,0m
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 23,4 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,952 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,996 (g/cm3) 

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,706

	- Lực dính:
	c = 0,247 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 15°31


* Lớp 2: Sét màu nâu đỏ xám vàng trạng thái nữa cứng, dày 4,3m – 4,4m
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 23,0 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,989 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 1,017 (g/cm3) 

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,665

	- Lực dính:
	c = 0,01 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 16°45


* Lớp 3: Sét màu xám trạng thái dẻo mềm, dày 0,5m – 1,1m 
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 32,2 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,891 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,900 (g/cm3)

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,885

	- Lực dính:
	c = 0,192 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 8°46



* Lớp 4: Sét màu xám vàng nâu đỏ trạng thái dẻo cứng, dày 5,9m – 7,1m 
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 27,0 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,953 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,967 (g/cm3)

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,753

	- Lực dính:
	c = 0,260 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 14°12



* Lớp TK: Sét màu xám vàng trạng thái nữa cứng, dày 1,1m 
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	w = 22,9 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,992 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 1,019 (g/cm3) 

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,660

	- Lực dính:
	c = 0,380 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 17°18



* Lớp 5: Á sét màu nâu trạng thái dẻo mềm, dày 2,2m 
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 26,4 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,887 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,939 (g/cm3)

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,805

	- Lực dính:
	c = 0,190 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 9°02




*Lớp 6: Cát mịn lẫn bột ít sét màu xám vàng nâu trạng thái chặt vừa, dày 2,0m
Tính chất cơ lý của lớp:
	- Độ ẩm tự nhiên:
	W = 23,4 %

	- Dung trọng tự nhiên:
	Ỵt = 1,868 (g/cm3)

	- Dung trọng đẩy nổi:
	Ỵđn= 0,947 (g/cm3) 

	- Hệ số rỗng:
	e = 0,763

	- Lực dính:
	c = 0,043 (kg/cm2)

	- Góc ma sát trong:
	φ = 28°54


· Đánh giá địa chất khu vực:
Địa tầng trong khu vực xuất hiện 06 lớp đất chính. Áp lực tính toán quy ước của các lớp đất như sau:
Lớp 1: Á sét màu nâu đốm xám trạng thái dẻo mềm;
· Ro=1,8kG/cm2
Lớp la: Á sét lẫn ít sỏi sạn laterite màu nâu đỏ đốm xám trắng trạng thái dẻo;
· Ro = 2,0 kG/cm2
Lớp 2: Sét màu nâu đỏ xám vàng trạng thái nửa cứng;
· Ro = 2,6 kG/cm2
Lớp 3: Sét màu xám trạng thái dẻo mềm;
· Ro = 2,1 kG/cm2
Lớp 4: Sét màu xám vàng nâu đỏ trạng thái dẻo cứng;
· Ro = 2,3 kG/cm2
Lớp TK: Sét màu xám vàng trạng thái nửa cứng;
· Ro = 2,6 kG/cm2
Lớp 5: Á sét màu nâu trạng thái dẻo mềm;
· Ro = 1,9 kG/cm2
Lớp 6: Cát mịn lẫn bột ít sét màu xám vàng nâu trạng thái chặt vừa;
· Ro = 1,5 kG/cm2
Khu vực khảo sát có đất đá chưa trải qua quá trình biến đổi và nén chặt tự nhiên. Nhìn chung hình trụ địa kỹ thuật đều được câu tạo bởi các lớp đất có cường độ chịu lực trung bình. Có thể sử dụng lớp 2 làm lớp chịu tải chính cho công trình.
[bookmark: _Toc107318159]Hiện trạng khu đất
Hiện trạng kinh tế xã hội:
Dân số lao động: Trong khu vực điều chỉnh quy hoạch Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp có 45 căn nhà bán kiên cố, tổng diện tích khoảng 3.500 m² với khoảng 650 người sinh sống. Tổng số hộ có đất trong khu vực quy hoạch là 140 và tổng số người dân trong độ tuổi lao động là 300 người.
Kinh tế xã hội: Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, cho tới nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trên địa bàn khu vực quy hoạch, đặc biệt là nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và cơ sở sản xuất sơ chế hải sản.
Hạ tầng xã hội: Khu vực quy hoạch đã hình thành các khu chức năng và hệ thông công trình quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu.
Hạ tầng kỹ thuật: Khu vực quy hoạch hiện có tuyến quốc lộ 62 nối trung tâm thành phố Tân An đến cửa khẩu Bình Hiệp, còn lại là các tuyến đường dân sinh phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp và thủy sản.
Môi trường: Khu vực sản xuất nông, nuôi trồng thủy sản rất ít nguồn thải. Chất thải rắn, nước thải xử lý tại chỗ, xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên
Hiện trạng về sử dụng đất:
Khu đất quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp có một số ít đất thổ cư, nông nghiệp và một số ít đất khác;
Hiện tại, trong ranh khu quy hoạch Khu cửa khẩu Bình Hiệp (66,20 ha) đã tồn tại các công trình, khu đất hiện hữu như: Trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Bình Hiệp CK-1; Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp QP-1; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp QP-2; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp CK-3; Trạm cấp nước CN; Bể nước ngầm; Công trình các cơ quan chức năng làm việc trực tiếp tại cửa khẩu CK-2; Khu đất bãi xe BX-5; Khu đất thương mại TM-2 và TM-7; Khu vực giao thông, sân đường, vỉa hè, hạ tầng luồng xuất - nhập; Cây xanh tập trung, cách ly...

Hiện trạng sử dụng đất Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp theo ranh quy hoạch:
	[bookmark: _Hlk104754683]STT
	Loại đất
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (% )

	1
	Đất thổ cư, vườn
	28,25
	41,33

	2
	Đất nông nghiệp
	22,85
	33,43

	3
	Đất cơ quan QLNN cửa khẩu
	3,17
	4,64

	4
	Đất an ninh QP
	4,23
	6,19

	5
	Đất Khác
	9,86
	14,42

	Tổng số
	68,36
	100


Hiện trạng sử dụng đất Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp theo dự kiến điều chỉnh ranh quy hoạch:
	STT
	Loại đất
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (% )

	1
	Đất thổ cư, vườn
	17,25
	26,06

	2
	Đất nông nghiệp
	32,66
	49,33

	3
	Đất cơ quan QLNN cửa khẩu
	3,17
	4,79

	4
	Đất an ninh QP
	4,23
	6,39

	5
	Đất Khác
	8,89
	13,43

	Tổng số
	66,20
	100


[bookmark: _Toc107318160]Hiện trạng dân cư – công trình kiến trúc
Trong khu vực quy hoạch Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp có 45 căn nhà bán kiên cố, tổng diện tích khoảng 3.500 m² với khoảng 650 người sinh sống. Tổng số hộ có đất trong khu vực quy hoạch là 140 và tổng số người dân trong độ tuổi lao động là 300 người.
[image: A picture containing text, outdoor, ground, truck

Description automatically generated]
Dân cư hiện trạng (trước cổng Trạm kiểm soát)
[image: A picture containing sky, outdoor, road, way

Description automatically generated]
Dân cư hiện trạng (Đầu đường N4-QL 62)[image: A picture containing sky, outdoor, house, town

Description automatically generated]
Trạm kiển soát liên hợp
	

	
	[image: A building with a sign on it  Description automatically generated with low confidence]


Trụ sở Chi cục Hải Quan
[bookmark: _Toc107318161]Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường
Giao thông:
Đường bộ: Tuyến quốc lộ 62 đi từ TP. Tân An qua Thị xã Kiến Tường đến cửa khẩu, chiều dài khoảng 62km, chiều rộng 10m - 41m.
[image: A picture containing sky, outdoor, road, street

Description automatically generated]
Quốc lộ 62
[image: A road with trees on the side

Description automatically generated with medium confidence]
Đường N2
[image: A picture containing sky, outdoor, day

Description automatically generated]
Đường N4
[image: A picture containing ground, outdoor, paving

Description automatically generated]
Sân đường luồng xuất
[image: A picture containing sky, water, outdoor, river

Description automatically generated]Đường thủy: Tuyến đường thủy rạch Rồ chiều rộng rạch từ 30 - 50m, lòng rạch sâu hơn 2m so với nền hạ QL.62 hiện nay chạy theo hướng Bắc - Nam.






Đường thủy Rạch Rồ
b) Cấp điện
Tuyến 35KV hiện có trên Quốc lộ 62 được giữ lại, vận hành ở cấp điện áp 22KV. Các tuyến trung thế 15KV hiện có được giữ lại và cải tạo lên cấp 22KV, chiều dài là l,6km.
[image: A picture containing text, sky, outdoor, tree

Description automatically generated]
Trạm cấp điện trước cổng

[image: A picture containing outdoor, sky, house, tower

Description automatically generated]c) Cấp nước
Khu vực hiện có 1 trạm cấp nước do đơn vị bộ đội biên phòng quản lý có Q=800m3/ngày







Đài cấp nước



d) Thoát nước
Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước. Nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên xuống ruộng, ao, kênh, rạch. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua hầm tự hoại trước khi thoát ra ngoài. 
[image: A road with trees on the side

Description automatically generated with medium confidence]
Tuyến cống BTCT, hố ga thu nước dọc theo đường
[bookmark: _Toc107318162]Đánh giá và nhận xét chung
* Thuận lợi:
- Khu vực quy hoạch nằm trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-TTg Ngày 07/01/2015, có điều kiện thừa hưởng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và thu hút lao động vùng lân cận, để phát triển kinh tế mậu dịch.
* Khó khăn:
Cơ sở hạ tầng trong khu quy hoạch chưa đầy đủ, đòi hỏi từng bước đầu tư xây dựng kết nối đồng bộ.
* Nhận xét chung:
Khu đất dự kiến quy hoạch thật sự là quỹ đất dồi dào để phát triển đất thương mại dịch vụ và khu vực bãi đậu xe. Đây là khu đã được Thủ tướng phê duyệt và điều chỉnh theo văn bản số 188/UBND-KTTC ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. 
Khu đất lập quy hoạch nằm tiếp giáp Khu công nghiệp Bình Hiệp (giai đoạn 1), đường Tỉnh lộ 831, Quốc lộ 62 đã và đang hình thành đưa vào sử dụng nên đồ án quy hoạch phân khu khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp sẽ có sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào đây để đầu tư, phát triển kinh doanh.
Tuy nhiên trên địa bàn chưa có hệ thống cung ứng hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn chỉnh, đòi hỏi vốn đầu tư trong tương lai để có thể phát triển.
Trong kế hoạch phát triển Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp mới này, cần phân chia giai đoạn thực hiện phù hợp với điều kiện đầu tư cho phép, hợp lý, đủ lực kích thích phát triển và thu hút đầu tư.
Như vậy, tiềm năng đầu tư khu vực rất thuận lợi, các dự án khu vực từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý hoặc hoàn tất xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật là động lực gia tăng tính khả thi và sức hút đầu tư.

[bookmark: _Toc107318163]CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
[bookmark: _Toc107318164]Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Theo QCXDVN 01:2021
	Theo đồ án
quy hoạch

	A
	Chỉ tiêu lao động
	Người/ha
	
	80 -120

	B
	Số lao động dự kiến 
	Người
	
	5200 ÷ 8000 

	C
	Sử dụng đất trong khu
	
	
	

	1
	Đất TM-DV
	%
	   
	19,592

	2
	Đất QLNN
	%
	
	3,276

	3
	Đất bãi xe
	%
	
	25,864

	4
	Đất các khu kỹ thuật
	%
	≥ 1
	1,041

	5
	Đất cây xanh, cách ly, Mặt nước, kênh mương – hồ điều hòa
	%
	  ≥ 10 
	17,719

	6
	Đất Quốc phòng
	%
	
	6,562

	7
	Đất giao thông
	%
	  ≥ 10
	15,054

	D
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn cấp nước công trình
	m³/ha/ng.đ
	40
	40

	2
	Tiêu chuẩn thoát nước bẩn
	m³/ha/ng.đ
	80% lượng nước cấp
	32

	3
	Tiêu chuẩn cấp điện (Tmax=4.000 h/năm)
	
	
	

	
	+ Nhà kho, thương mại – dịch vụ
	KW/ha
	250
	250 

	
	+ Khu hành chính , dịch vụ
	KW/ha
	400
	250 ÷ 400

	
	+ Đất các khu kỹ thuật
	KW/ha
	10
	10 

	
	+ Đất giao thông
	KW/ha
	10
	10

	4
	Tiêu chuẩn rác thải, chất thải
	tấn/ha/ ngày đêm
	
	2-2,4

	E
	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 
	
	
	

	1
	Mật độ xây dựng chung:
	%
	≤ 60
	≤ 60

	
	+ Nhà kho, thương mại – dịch vụ
	%
	≤ 70
	≤ 70

	
	+ Khu hành chính 
	%
	≤ 70
	≤ 70

	
	+ Các công trình đầu mối hạ tầng
	%
	≤ 90
	 ≤ 90

	2
	Tầng cao xây dựng

	Tối đa
	Tầng
	
	06

	
	
	Tối thiểu
	Tầng
	
	01


(Mật độ xây dựng và chiều cao công trình theo Bảng 2.10 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD).
[bookmark: _Toc107318165]Tính chất khu cửa khẩu quốc tế
Nằm trong trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030, có khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào xây dựng và phát triển khu thương mại dịch vụ, bãi xe, dịch vụ logistics, góp phần tạo bước chuyển biến về kinh tế - xã hội của tỉnh Long An theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi về mặt quan hệ liên vùng cũng như về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, có khả năng phát triển dịch vụ một cách hiệu quả.
Khu Cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp là khu dịch vụ thương mại quốc tế, thực hiện các dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng và các loại dịch vụ khác giữa Việt Nam - Campuchia và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN.

[bookmark: _Toc107318166]ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc107318167]Cơ cấu tổ chức không gian
Nguyên tắt tổ chức:
· Kinh tế: Giải pháp quy hoạch, thiết kế công trình phải tính đến yếu tố giảm thiểu chi phí đầu tư. Áp dụng các biện pháp phân đợt xây dựng phối hợp việc xây dựng đồng bộ tổng thể, thống nhất và hợp lý.
· Mỹ quan: Nâng cao chất lượng môi trường, làm đẹp cảnh quan.
· Phân khu chức năng: Sử dụng hợp lý và hiệu quả đất đai qua việc phân khu chức năng.
· Kết nối hạ tầng: Xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hạ tầng chính đô thị hiện có và dự kiến.
Vị trí các khu chức năng:
Hệ thống giao thông được phân bố phù hợp thuận tiên cho việc lưu thông giữa các phân khu, các trục đường thẳng góc kết nối với hạ tầng chính khu vực và liên kết với các khu lân cận. Hệ thống này là cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu và định hình các khu chức năng:
- Khu vực xây dựng các công trình thương mại – dịch vụ, nhà kho, quản lý bố trí theo mạng đường giao thông chung của toàn khu;
- Khu cây xanh phân tán, tiếp cận trực tiếp đến từng phân khu;
- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí kết hợp làm nơi xử lý chung, tận dụng địa hình tự nhiên của khu vực để có hướng thoát nước phù hợp nhất.
Phân tích so sánh, lựa chọn các phương án:
Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp có diện tích 66,20 ha điều chỉnh theo Văn bản số 188/UBND-KTTC ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp;
Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp theo yêu cầu thực tế cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình dưới hình thức xã hội hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kiến Tường nói riêng và của khu vực Đồng Tháp Mười nói chung.

Cơ cấu phương án 1:
Bảng dự kiến cơ cấu sử dụng đất phương án 1
	STT
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH (HA)
	THEO QCVN 01:2021
	TỶ LỆ (%)

	1
	Đất QLNN khu cửa khẩu
	3,70
	
	5,41

	2
	Đất TM-DV cửa khẩu
	24,02
	
	35,13

	3
	Đất cửa hàng miễn thuế
	0,82
	
	1,20

	4
	Đất công cộng khu dân cư
	0,00
	
	0,00

	5
	Đất quốc phòng
	0,57
	
	0,84

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,05
	
	0,07

	7
	Đất CX, CXCL, mặt nước
	7,65
	≥ 10%
	11,19

	8
	Đất ở nhà phố kết hợp DV
	7,49
	
	10,95

	9
	Đất bãi đậu xe
	0,00
	
	0,00

	10
	Đất giao thông
	12,39
	≥ 10%
	18,13

	11
	Bến thủy nội địa
	6,01
	
	8,79

	12
	Vành đai biên giới
	5,67
	
	8,29

	
	TỔNG CỘNG
	68,36
	
	100,00


Cơ cấu phương án 2 (chọn):
Bảng dự kiến cơ cấu sử dụng đất (phương án chọn)
	STT
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH (HA)
	THEO QCVN 01:2021
	TỶ LỆ (%)

	[bookmark: _Hlk106883024]1
	Đất QLNN khu cửa khẩu
	2,169
	 
	3,28

	2
	Đất TM-DV cửa khẩu
	12,970
	 
	19,592

	3
	Đất cửa hàng miễn thuế
	 
	 
	0,000

	4
	Đất công cộng khu dân cư
	 
	 
	0,000

	5
	Đất quốc phòng
	4,344
	 
	6,562

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,689
	≥ 1% 
	1,041

	7
	Đất CX, CXCL, mặt nước
	11,730
	≥ 10%
	17,719

	8
	Đất ở nhà phố kết hợp DV
	 
	 
	0,000

	9
	Đất bãi đậu xe
	17,122
	 
	25,864

	10
	Đất giao thông
	9,966
	≥ 10%
	15,054

	11
	Bến thủy nội địa
	0,000
	 
	0,000

	12
	Vành đai biên giới
	7,210
	 
	10,891

	 
	TỔNG CỘNG
	66,20
	 
	100,00


[bookmark: _Toc107318168]Nội dung điều chỉnh quy hoạch
Trên cơ sở rà soát hiện trạng, cập nhật dự án có liên quan, nội dung điều chỉnh quy hoạch như sau:
* Điều chỉnh 1: 
[image: ][image: ]Điều chỉnh ranh và tổng diện tích khu vực quy hoạch 68,36ha  66,20ha


[image: ]* Điều chỉnh 2:
	Khu vực CK-4, TM-4 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực CX-6, TM-4 trong QH điều chỉnh



* Điều chỉnh 3: 
[image: ]
	Khu vực CK-3 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực CK-3 trong QH điều chỉnh




[image: ]* Điều chỉnh 4:
	Khu vực KH-1 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực TM-5 trong QH điều chỉnh


[image: ]* Điều chỉnh 5:
	Khu vực QP-2 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực QP-2 trong QH điều chỉnh





* Điều chỉnh 6: 
[image: ]
	Khu vực BB-3, CHMT, TM-1, BX trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực BX-5, TM-1, TM-6 trong QH điều chỉnh


* Điều chỉnh 7: 
[image: ]
	Khu vực CX-1, BB-4, BB-5, CK-1, BB-6, CX-6 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực CX-8 trong QH điều chỉnh




* Điều chỉnh 8: 
[image: ]
	Khu vực BB-1, BB-2, TM-2, CN-1, CN-2, CX-3 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực TM-2, CK-2, CN trong QH điều chỉnh


* Điều chỉnh 9: 
[image: ]
	Khu vực Đường Ngang 3 trong QH theo QĐ1433 đã được phê duyệt
	Khu vực đường N4 trong QH điều chỉnh




* Điều chỉnh 10:
Bố trí trạm xử lý nước thải phía kênh Bảy sung
[bookmark: _Toc107318169]Quy hoạch sử dụng đất
Cơ cấu tổ chức không gian quy hoạch:
Khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp bố trí các khu chức năng như sau:
- Đất Quản lý nhà nước khu cửa khẩu;
- Đất Thương mại - dịch vụ cửa khẩu;
- Đất các khu kỹ thuật;
- Đất bãi xe;
- Đất Quốc phòng;
- Đất giao thông bao gồm các tuyến đường giao thông đối ngoại và nội bộ trong khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (lộ giới từ 13,0m÷41m). 
- Đất cây xanh bao gồm cây xanh thảm cỏ và cây xanh cách ly bố trí dọc theo các tuyến kênh, các tuyến đường tạo thành dãy cây xanh dài bao phủ toàn khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, tạo cảnh quan, cách ly vệ sinh đối với khu dân cư lân cận đồng thời điều hòa vi khí hậu cho khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.
- Mật độ xây dựng và chiều cao công trình theo Bảng 2.10 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD (Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng).
Đất thương mại dịch vụ:
[bookmark: _Hlk106883345]- Đất xây dựng các khu thương mại dịch vụ có diện tích 12,97 ha chiếm tỷ lệ 19,592% trên toàn khu, chia thành 07 lô:
· Lô TM-1	: 0,569 ha
· Lô TM-2	: 1,212 ha
· Lô TM-3	: 2,544 ha
· Lô TM-4	: 3,179 ha
· Lô TM-5	: 3,086 ha
· Lô TM-6	: 2,383 ha 
- Mật độ xây dựng		: tối đa 70%;
- Tầng cao trung bình	: 03 tầng;
- Hệ số sử dụng đất		: tối đa 3,5 lần;
- Khoảng lùi			: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ;
- Mật độ cây xanh trong từng lô đất tối thiểu là 20%.
Đất khu xây dựng công trình hành chính:
[bookmark: _Hlk106883359]Khu đất quản lý cửa khẩu có diện tích 2,169 ha chiếm tỷ lệ 3,276% trên toàn khu; được bố trí ở  khu vực trung tâm, tiếp giáp trục đường Quốc lộ 62 và đường N4; chia thành 04 lô:
· Lô CK-1	: 0,212 ha
· Lô CK-2	: 0,853 ha
· Lô CK-3	: 1,104 ha
- Mật độ xây dựng		: tối đa 90%;
- Tầng cao trung bình	: 03 tầng;
- Hệ số sử dụng đất		: tối đa 4,5 lần;
- Khoảng lùi			: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ;
- Mật độ cây xanh trong từng lô đất tối thiểu là 20%.
Đất các khu kỹ thuật:
- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm: 
+ Trạm xử lý nước thải; 
+ Trạm cấp nước;
· Mật độ xây dựng		: tối đa 40%;	
· Tầng cao			: 01 tầng;
· Khoảng lùi			: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ;
· Mật độ cây xanh trong từng lô đất tối thiểu là 20%.
Giao thông:
[bookmark: _Hlk106883388]Đất giao thông có diện tích 9,966 ha chiếm tỷ lệ 15,054% trên toàn khu, bao gồm các tuyến đường giao thông chính, nội bộ trong khu quy hoạch (lộ giới từ 13,0m – 41,0m).
Đất cây xanh:	
[bookmark: _Hlk106883400]Đất cây xanh có diện tích 11,730 ha chiếm tỷ lệ 17,719% trên toàn khu, bao gồm cây xanh thảm cỏ và cây xanh cách ly bố trí dọc theo các tuyến đường tạo thành công viên, tiểu cảnh, dãy cây xanh dài bao phủ toàn khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, tạo cảnh quan, cách ly vệ sinh đối với khu lân cận đồng thời điều hòa vi khí hậu cho khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.
· Mật độ xây dựng		: tối đa 5%;	
· Tầng cao			: 01 tầng;
- Khoảng lùi			: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ.

Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:
[image: ]
[bookmark: _Toc107318170]Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc
- Tổ chức không gian kiến trúc dựa trên đặc điểm hiện trạng, không gian trục đường phân chia theo quy mô hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt động nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng.
- Các khu chức năng được bố trí xen kẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng và tạo cảnh quan sinh động, hài hòa.
- Phát triển không gian đô thị với hình thức bố trí các công trình tạo điểm nhấn tại khu trung tâm và các trục đường chính của khu quy hoạch.
Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
Đề xuất các ý tưởng tổ chức không gian, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo từng khu vực chức năng, phù hợp với chức năng hoạt động của từng khu vực và đảm bảo sự thống nhất trong không gian tổng thể. Để xuất giải pháp tổ chức không gian tổng thể phù hợp định hướng của Điều chỉnh Quy hoach chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An đến năm 2030 và phù hợp với đặc điểm cảnh quan tự nhiên sinh thái tại khu vực.
Tổ chức không gian các khu vực chức năng theo đặc thù hoạt động để phù hợp với dây chuyền, công năng thực tế.
Thiết lập bố cục không gian kiến trúc cảnh quan cho các Phân khu theo từng khu chức năng, đề xuất và mô tả hình ảnh không gian quy hoạch, cảnh quan tổng thể gắn kết với các khu vực liền kề. Nghiên cứu khu vực xây dựng hiện hữu, các dự án đã có, tổ chức khớp nối, gắn kết theo định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An đề ra.
Đề xuất liên kết không gian trọng tâm các Phân khu theo các điểm - tuyến - diện đã xác định trong quy hoạch chung. Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ hợp khối kiến trúc công trình phù hợp với công năng sử dụng, khí hậu địa phương và tiết kiệm năng lượng.
Đề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo từng khu vực chức năng, các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực.
Yêu cầu về kiến trúc công trình:
Tùy thuộc vào tính chất và vị trí của công trình, mật độ xây dựng khống chế chung toàn khu không quá 60%. Hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của khu:
· Trong khu đất công trình hành chính, mật độ xây dựng không vượt quá 90% diện tích khu đất và phải dành tối thiểu 5% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ.
· Trong các lô đất xây dựng công trình nhà kho, thương mại - dịch vụ mật độ xây dựng không vượt quá 70% và phải dành tối thiểu 20% diện tích để trồng cây xanh, thảm cỏ.
· Hình thức kiến trúc các công trình phải hiện đại, phản ánh được nét đặc thù của khu cửa khẩu nhưng phải phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam.
Về nguyên tắc xác định khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng): Trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo Quy định về quản lý xây dựng trong khu quy hoạch (sẽ được thiết lập sau khi đồ án này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định về kiến trúc đô thị do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
[bookmark: _Toc107318171]Phương án tái định cư
Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.
Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật.
Phải đảm bảo bố trí công tác tái định cư trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với các hộ dân có đất trong ranh khu quy hoạch.

[bookmark: _Toc107318172]QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc107318173]Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
Cơ sở thiết kế:
Phương án thiết kế san lấp mặt bằng và thoát nước mưa khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu sau:
- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ: 1/2.000.
- Bản đồ đo đạc địa hình.
- Tài liệu tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và khu vực lân cận.
- Các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành của nhà nước Việt Nam.
Phương án thiết kế:
* Thiết kế san nền:
Địa hình khu xây dựng tương đối thấp, cao độ địa hình nơi cao nhất nằm về phía dọc trên đường Quốc lộ 62: +2,75m các khu vực còn lại đất thấp, cao độ trung bình: +1,80 m
Cao độ xây dựng thiết kế trong khu quy hoạch: HXD > +3,8m (Hệ cao độ Hòn Dấu). 
Cao độ sân đường nội bộ trong Lô đất phải thấp hơn cao độ các tuyến đường đối ngoại (Quốc lộ 62, Đường N4) ít nhất là 0,1m.
Nguồn vật liệu san lấp: Lấy đất từ hầm đất lân cận khu quy hoạch hoặc từ nguồn cát san lấp vận chuyển từ các nơi khác đến.
* Thoát nước mưa:
- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa tách riêng hệ thống thoát nước thải.
- Hướng thoát nước: Nước mưa được thoát riêng vào hệ thống cống ngầm BTCT và được thoát vào 02 cửa xả tại Rạch Rồ (phía Đông) và 01 cửa xả tại Kênh Bảy Sung (phía Tây).
- Hệ thống thoát nước: Dùng cống BTCT D600, D800, D1000. 
- Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn và hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.
- Công thức tính lưu lượng nước mưa tiêu thoát: Q = C x I x A. Trong đó:
Q: Lưu lượng nước mưa tiêu thoát (m³/giờ)
C: Hệ số dòng chảy.
I: Cường độ mưa (mm/giờ).
A: Diện tích lưu vực thoát nước vào tuyến cống (ha)
Chu kỳ tràn cống chọn T = 3 năm cho cống cấp 2 và T = 2 năm cho cống cấp 3, cấp 4.
Thống kê khối lượng
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	Thoát nước mưa
	
	

	Cống D600
	m
	5.760

	Cống D800
	m
	3.050

	Cống D1000
	m
	160

	Cửa xả
	Cái
	3


[bookmark: _Toc107318174]Quy hoạch giao thông
Quy hoạch giao thông:
Giao thông đối ngoại
Hệ thống giao thông đối ngoại của Khu Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp có các tuyến chính: đường Quốc lộ 62 có lộ giới 41m, đường N4 lộ giới 30m.
Giao thông đối nội
Ngoài ra, dựa trên cơ sở các tuyến giao thông tạo khung nói trên thì việc triển khai mở mới một số tuyến đường để đảm bảo giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông cho tương lai.
Hệ thống đường trong các khu có đặc điểm chung là được thiết kế theo sơ đồ hình ô cờ, đảm bảo giao thông thuận tiện với các trục đường chính là các tuyến đường xương sống nối từ các đường giao thông đối ngoại vào khu quy hoạch.
+ Hệ thống các trục đường giao thông nội bộ là các trục đường kết nối với tuyến đường khu vực từ Đông sang Tây; trục đường N2, N3, N4 xuyên suốt trong khu cửa khẩu từ Bắc xuống Nam; trục đường D1, D2, D3, D4, D5 đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các khu. 
+ Hệ thống mạng lưới đường trong khu được tổ chức hoàn chỉnh và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu lưu thông trong khu vực.
[image: ]
Các yếu tố kỹ thuật:
- Mạng lưới đường được thiết kế phù hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lợi về mặt giao thông chung cho cả khu vực. 
- Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
	Stt
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Theo quy hoạch

	1
	Tổng chiều dài đường
	m
	4.310,83

	3
	Bán kính bó vỉa
	m
	10-20

	4
	Tầm nhìn góc phố
	m
	36

	5
	Tốc độ thiết kế
	km/h
	40-60

	6
	Tải trọng trục thiết kế chung
	tấn
	12


· Kết cấu áo đường của các tuyến đường dự kiến như sau:
· Bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 5 cm.
· Bê tông nhựa nóng hạt thô dày 7 cm.
· Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 – 30 cm.
· Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 – 35 cm.
· Lớp vải địa kỹ thuật.
· Cát nền lu lèn chặt, k ≥ 0,95.
· Kết cấu vỉa hè dự kiến như sau 
· Chiều cao bó vỉa: 15 cm.
· Gạch tự chèn dày 8 cm.
· Cát đệm dày 3 – 5 cm
· Đất nền lu lèn chặt, k ≥ 0,90
· Bán kính triền lề với các góc giao lộ Rmin = 10 - 20m tạo sự êm thuận khi chạy và thuận tiện khi quay xe tại các góc giao lộ.
Quản lý chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ:
Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/2.000.
Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, khoảng cách tối thiểu đến chỉ giới đường đỏ cần đảm bảo là 8,0 m.
BẢNG THỐNG KÊ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG - CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
	STT
	Tên đường
	Mặt cắt
	Lộ giới (m)
	Chỉ giới đường đỏ
(m)
	Khoảng lùi chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ (m)

	
	
	
	
	Trái
	Phải
	Trái
	Phải

	1
	Quốc lộ 62
	*6-6
	41
	6
	6
	8
	8

	2
	Đường N1
	*2-2
	24
	5
	5
	8
	8

	3
	Đường N2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	     Đoạn 1
	*4-4
	15
	4
	4
	8
	8

	3.2
	     Đoạn 2
	*8-8
	17
	4
	4
	8
	8

	4
	Đường N3
	*3-3
	13
	3
	3
	8
	8

	5
	Đường N4
	*5-5
	30
	5
	5
	8
	8

	6
	Đường D1
	 
	10
	0
	3
	0
	8

	7
	Đường D2
	*3-3
	13
	3
	3
	8
	8

	8
	Đường D3
	*3-3
	13
	3
	3
	8
	8

	9
	Đường D4
	*3-3
	13
	3
	3
	8
	8

	10
	Đường D5
	*7-7
	14
	3
	3
	8
	8




[bookmark: _Toc107318175]Quy hoạch cấp nước
* Nguồn nước
Hiện tại, nguồn cấp nước chính cho khu vực là nước ngầm (cấp từ Đồn Biên phòng), về lâu dài sẽ sử dụng nguồn nước cấp do Công ty Cấp nước Kiến Tường cung cấp.
Hiện có 01 cụm cấp nước Q=800m3/ngày, cần xây dựng thêm 01 cụm nữa cho khu vực phía Nam có công suất tương đương khi nhu cầu tăng.
* Nhu cầu dùng nước:
Bảng tính nhu cầu dùng nước
	Stt
	Hạng Mục
	Quy mô
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Lưu Lượng (m3/ngày)

	1.
2.
3.
4.
5.
	Nước sinh hoạt (Qsh)
Nước cho TM DV cửa khẩu
Nước cho công cộng
Nước tưới đường & cây
Nước dự phòng dò rỉ và các nhu cầu khác
	2.500ng
20m3/ha
10% Qsh
10m3/ha
25% Qsh
	110L/ng.ngày
	270
364
27
270
68

	
	
	
	Cộng
	999

	
	
	
	Lấy tròn
	1.200


* Mạng lưới
Từ mỗi cụm giếng, nước được bơm vào tuyến ống chính DN150. Nước được dẫn đến các khu vực bằng tuyến nhánh DN110 và DN90. Ống cấp nước dùng ống HDPE, chôn sâu 1-1,2m.

[bookmark: _Toc107318176]Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng
Tiêu chuẩn cấp điện:
[bookmark: _Hlk106883577]- Nhà kho, thương mại dịch vụ	: 250kW/ha;
- Khu hành chính, dịch vụ		: 400kW/ha;
- Đất các khu kỹ thuật		: 10kW/ha;
- Đất cây xanh			: 10kW/ha;
- Đất giao thông			: 10kW/ha.
* Bảng tổng hợp số liệu phụ tải điện như sau:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dân dụng
- Dân số
	người
	2.300

	2
	- Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng
	Kwh/ng/năm
	700

	3
	- Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/năm
	3.000

	4
	- Phụ tải bình quân
	w/người
	233

	5
	- Điện năng dân dụng
	triệu Kwh/năm
	1,61

	6
	- Công suất điện dân dụng
	Kw
	537

	7
	Công trình và TTCN
- Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/năm
	3.000

	8
	- Điện năng công trình và TTCN
	triệu Kwh/năm
	0,81

	9
	- Công suất điện công trình và TTCN
	Kw
	268

	
	* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến
10% tổn hao và 5 % dự phòng
	triệu kwh/năm
	2,78

	
	* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng
	Kw
	926


[bookmark: _Hlk104760527]* Nguồn và lưới điện:
Nguồn cấp điện chính cho khu vực là trạm 110KV Mộc Hóa .
Tuyến 35KV hiện có trên quốc lộ 62 được giữ lại, vận hành ở cấp điện áp 22KV. Các tuyến trung thế 15KV hiện có được giữ lại và cải tạo lên cáp 22KV, chiều dài là l,6km.
Các tuyến 22KV xây dựng mới sử dụng dây nhôm lõi thép, đi trên trụ bê tông ly tâm cao 12 hoặc 14 mét, chiều dài 0,6km.
Trong khu vực quy hoạch dự kiến có 3 trạm hạ thế 22-15/0,4KV với tổng dung lượng là 1.250 KVA, đặt trên trụ ngoài trời.
Các tuyến hạ thế phát xuất từ các trạm hạ thế đi trên trụ bê tông ly tâm cao 8,5 mét hoặc đi chung với tuyến trụ trung thế. Chiều dài tổng cộng 9,8km.
Tuyến đèn chiếu sáng đường được đi chung trên tuyến trụ hạ thế.
[bookmark: _Toc107318177]Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn
Tiêu chuẩn thoát nước bẩn: Chỉ tiêu thu gom nước thải sản xuất, sinh hoạt bằng 80% lưu lượng nước cấp.
Hiện trạng: Trong khu vực dự kiến quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
Mạng lưới thu gom nước thải:
[bookmark: _Hlk107318350]- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: mạng lưới đường cống thu gom nước thải và các công trình xử lý nước thải. 
- Tuyến cống thu nước thải có kích thước D400 – D600 được thiết kế tự chảy đi trên các trục đường đã được quy hoạch về khu vực đặt trạm xử lý nước thải.
- Nước thải sau sau khi xử lý tại trạm phải đạt tiêu chuẩn giá trị C, ghi ở cột A, QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường tự nhiên.
* Thoát nước thải:
Quy hoạch hệ thống thoát nước thải tách riêng hệ thống thoát nước mưa.
Tổng lưu lượng nước thải: 500 m3/ngày, gồm:
+ Khu QLNN: 210 m3/ngày
+ Khu TM-DV và khác: 290 m3/ngày (Qt = 80% Qsh)
Do toàn bộ khu vực được san nền cao tránh ngập lũ nên hệ thống thoát nước bẩn được tập trung dọc tuyến đường chính về trạm xử lý. Nước bẩn từ các công trình phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống chung về trạm xử lý, sau đó thải ra Kênh Bảy Sung.
Thống kê hệ thống cống: D400, D600.
	[bookmark: _Hlk107318312]BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI

	STT
	Nội Dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi Chú

	1
	Cống BTCT đúc ly tâm - D600
	m
	2.900
	Đo trên mặt bằng

	2
	Cống BTCT đúc ly tâm - D400
	m
	5.060
	Đo trên mặt bằng

	3
	Nhà máy xử lý nước thải
	Trạm
	01
	Phía Tây khu QH


* Vệ sinh môi trường  
    Tổng lượng rác tính toán khoảng 2 – 2,4 Tấn/ngày.
Công trình xử lý nước thải
[bookmark: _Hlk107318365]Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là nước thải sinh hoạt.
- Nước thải được xử lý 02 cấp:
Cấp thứ I: Xử lý riêng nước thải trong từng công trình, khu chức năng theo tiêu chuẩn do Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đề ra và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi xả vào mạng lưới thoát nước chung của khu vực.
Cấp thứ II: Nước thải sau khi xử lý cấp I được thu gom về khu xử lý nước thải tập trung của khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Nước sau khi xử lý tại trạm phải đạt tiêu chuẩn giá trị C, ghi ở cột A, QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường tự nhiên
- Vị trí đặt trạm xử lý nước thải: Đặt 01 trạm xử lý nước thải thoát ra Kênh Bảy Sung ở phía Tây.
Xử lý chất thải rắn:
[bookmark: _Hlk107318378]Đối với chất thải rắn thông thường do Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng Thị xã Kiến Tường thu gom.
Đối với chất thải nguy hại, Ban Quản lý cửa khẩu Bình Hiệp hoặc nhà đầu tư thứ cấp hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên xử lý để thu gom và xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc107318178]Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
Nguồn:
Từ tổng đài viễn thông Kiến Tường đưa đến khu vực quy hoạch.
Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng:
	STT
	Đối tượng cấp TTLL
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Quy Mô
	Nhu Cầu
(thuê bao)

	1
	Sinh hoạt
	thuê bao/ng
	0,25
	45.000
	11.250

	2
	Công trình công cộng đô thị, cơ quan, trường đào tạo, dịch vụ, thương mại
	thuê bao/ha
	150
	22,66
	3,399

	3
	Cây xanh
	thuê bao/ha
	10
	6,84
	68

	4
	Công trình đầu mối HTKT
	thuê bao/ct
	15
	3,00
	45

	5
	Tổng cộng
	thuê bao
	
	
	14,763

	6
	Làm tròn
	thuê bao
	
	
	20,500


Mục tiêu và giải pháp thiết kế:
- Toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc trong khu quy hoạch đặt ngầm theo quy định.
- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.
- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.
- Đường dây cáp quang từ bưu điện khu vực đến tổng đài trung tâm khu cửa khẩu và từ tổng đài trung tâm đi đến các khu chức năng.
* Các tuyến cáp: 
- Từ tổng đài trung tâm có các tuyến cáp đồng luồn ống PVC chôn ngầm đi dọc theo hai bên vỉa hè các tuyến đường trong khu cửa khẩu gồm đường cáp tổng, các cáp nhánh, hộp tập điểm ... đến các khu vực.
- Lắp đặt các đường dây cáp, hộp tập điểm có dung lượng lớn hơn nhu cầu thuê bao theo tính toán để thuận tiện cho nhu cầu phát triển thuê bao sau này.
- Tại các khoảng cáp vượt đường có bố trí các hố ga kéo cáp vượt đường.
- Tim các tuyến cáp viễn thông cách chỉ giới đường đỏ về phía tim đường là 1m.
- Tim tuyến cáp chính chôn sâu 0,8m so với nền vỉa hè hoàn thiện.
- Dung lượng các tuyến cáp tùy theo nhu cầu thông tin trên các tuyến.
- Trên các tuyến cáp, bố trí các tủ đầu cáp đặt trên vỉa hè để thuận tiện đấu nối cho các khu dịch vụ - thương mại.
[bookmark: _Toc107318179]Quy hoạch cây xanh
- Bố trí mảng xanh ở lối vào chính kết hợp với công trình kiến trúc.
- Dãy cây xanh rộng 10m cách ly khu đất quản lý, các công trình đầu mối kỹ thuật.
- Ngoài các mảng xanh tập trung và dọc theo các tuyến đường, trong từng phân khu công trình phải có ít nhất 20% diện tích đất trồng cây xanh.
- Cây xanh đường đi là các loại cây bóng mát như sao, dầu,...
Lưu ý việc trồng cây xanh không được ảnh hưởng đến giao thông công cộng, các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng, các loại cây có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các loại cây có mùi hương khó chịu, sinh ra nhiều sâu bọ, các loại cây dễ gãy đổ…


[bookmark: _Toc107318180]PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc107318181]Phương thức tổ chức thực hiện
- Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được phê duyệt; Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ kết hợp với UBND Thị xã Kiến Tường, các ngành, cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện tổ chức công bố quy hoạch phân khu để nhân dân, doanh nghiệp biết và triển khai thực hiện quy hoạch.
- Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng danh mục các dự án đầu tư trong khu quy hoạch trình UBND tỉnh, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. 
- Sử dụng nguồn vốn từ việc đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để triển khai đầu tư hạ tầng.
- Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện giao đất cho các nhà đầu tư triển khai và có trách nhiệm giám sát các dự án đầu tư theo đúng tiến độ được cấp phép.
- Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế) chịu trách nhiệm quản lý duy tu hạ tầng và thu phí quản lý hạ tầng theo quy định.
[bookmark: _Toc107318182]Tiến độ thực hiện
- Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022: Trình đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022: Thực hiện đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.
- Từ tháng 11/2022 đến 10/2023: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án.
- Từ tháng 10/2023: Hoàn chỉnh một số phân khu đưa vào hoạt động và tiếp tục mời gọi đầu tư các phân khu còn lại.
[bookmark: _Toc107318183]Nguồn vốn thực hiện
Từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư.

[bookmark: _Toc107318184]ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
[bookmark: _Toc107318185]Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;
- Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030)”;
- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Nghị định số 38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 
- Nghị định số: 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các văn bản pháp luật mới ban hành;
- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
- Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Mô trường về sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2015/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2015/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2015/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh (QCVN 06:2009/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT);
- Quy chuẩn tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ (QCVN 19: 2009/BTNMT);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ (QCVN 20: 2009/BTNMT).
[bookmark: _Toc107318186]Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng
Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện
[bookmark: _Toc281773316][bookmark: _Toc282124158]Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm);
Cây xanh, cảnh quan;
Vệ sinh môi trường: Nước thải, rác thải;
Cải tạo kênh rạch, giảm thiểu ngập úng;
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.
Mục tiêu môi trường: 
Đồ án quy Quy hoạch phân khu xây dựng khu cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tỷ lệ 1/2.000 thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cần đạt các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, như một số chỉ tiêu chính ở bảng dưới đây: 
Bảng ĐMC-1: Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường cần đạt
	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Xu hướng diễn biến
môi trường
	Mục tiêu môi trường

	1
	Chất lượng không khí
	Ô nhiễm không khí
	Đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05:2013/BTNMT

	2
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực quy hoạch
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Chất lượng nước
	Ô nhiễm nước mặt
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08:2015/BTNMT

	
	
	Ô nhiễm nước ngầm
	Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09:2015/BTNMT

	4
	Phát triển cây xanh
	Chỉ tiêu cây xanh 
	Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt QCXDVN 01/2021/BXD 

	5
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải 
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT

	6
	Quản lý chất thải rắn (CTR)
	Ô nhiễm môi trường do CTR
	100% CTR được thu gom và xử lý

	7
	Tai biến địa chất 
	Sạt lở sông rạch, 
	Đảm bảo việc xây dựng có tính đến nguy cơ sạt lở đất sông rạch

	
	
	Ngập úng
	Giảm và tiến đến không còn tình trạng ngập úng trong khu vực quy hoạch

	8
	Thay đổi khí hậu
	Thích ứng và giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.

	9
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	Tác động tới dân cư, đa dạng sinh học, …
	Quy hoạch sử dụng đất và phân đợt xây dựng hợp lý, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.


[bookmark: _Toc107318187]Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng
Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường  


Bảng ĐMC-2: Đối chiếu, so sánh quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường của quy hoạch với quan điểm, mục tiêu môi trường quốc gia
	TT
	Mục tiêu môi trường
và xã hội
	Các văn bản quốc gia có quan điểm, mục tiêu tương ứng
	Đánh giá

	1
	Đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05:2013/BTNMT
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	2
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	3
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08:2015/BTNMT
Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09:2015/ BTNMT
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến 2020
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	4
	Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt QCVN 01/2021/BXD
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	5
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	6
	100% CTR sinh hoạt và y tế được thu gom và xử lý
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	7
	Đảm bảo việc xây dựng có tính đến nguy cơ sạt lở đất sông rạch
	Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	
	Giảm và tiến đến không còn tình trạng ngập úng trong khu vực quy hoạch
	
	

	8
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.
	Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
	Đáp ứng mục tiêu quốc gia


Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng
Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại bảng ĐMC-3 dưới đây.


Bảng ĐMC-3: Diễn biến và các tác động môi trường chính của các thành phần QH
	TT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường
(các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển các khu thương mại dịch vụ
	- Lượng chất thải tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất xây dựng khu thương mại dịch vụ, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên (đất, cát san lấp).
- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải từ thương mại dịch vụ tăng
- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng và dịch vụ.
- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển hàng hoá và chất thải

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san đắp nền) 
	- Cản trở sự di chuyển của người và động vật
- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san đắp nền, vận chuyển bùn đất.

	3
	Phát triển giao thông 
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)
- Giảm  chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ
- Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển
- Xói mòn đất dưới chân đường do dòng chảy từ các cống ngầm hay cống mở
- Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ
- Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường; Tăng các vụ xe va chạm với động vật, làm chết động vật chạy ngang đường
- Sự hấp dẫn của con đường mới thúc đẩy phát triển thương mại

	4
	Cấp nước 
	-  Nước ngầm được sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ, có thể gây nguy cơ lún đất.
- Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng
- Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng.

	5
	Thoát và xử lý nước thải 
	- Can thiệp vào các tiện nghi khác và cản trở giao thông, gây thiệt hại đối với các vùng phụ cận do tiếng ồn, mùi và sự xuất hiện của côn trùng, loài gặm nhấm
- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý

	
	
	- Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải công nghiệp trái phép đổ thải trong cống rãnh
- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân
- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào đất trong mùa mưa
- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng
- Suy thoái chất lượng nước do thải đổ không hợp lý hoặc xả trực tiếp nước thải không qua xử lý

	6
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý
- Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực đổ bỏ chất thải
- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…
- Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ mùi, khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột…
- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải
- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi rác từ hệ thống đổ thải


Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của phương án quy hoạch chọn.
Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính
Việc tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:


Bảng ĐMC-4: Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch
	TT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1.
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (COx, NOx, SOx, cacbuahidro, aldehyd, bụi)
	Không khí
Nước 
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Các khu thương mại dịch vụ
	Chất thải sinh hoạt
	- Nước thải
- Chất thải rắn
- Bụi
- Ồn
	Không khí
Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3.
	Các công trình dịch vụ (TT Điều hành - DV)
	Chất  thải từ hoạt động công cộng
	- Nước thải
- Chất thải rắn
- Bụi
- Ồn
	Không khí
Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


Nước thải, rác thải: 
Dự báo tổng lưu lượng nước thải tính toán sẽ bao gồm lưu lượng nước thải cho toàn khu. Tổng lưu lượng nước thải tính toán trong bảng ĐMC-5 là 500m³/ngày, tương đương với 80% lượng nước cấp; rác thải là 2,4 tấn/ngày là hợp lý.
Bảng ĐMC-5: Dự báo khối lượng chất thải từ khu vực QH
	STT
	Khu chức năng
	Diện tích đất
(ha)
	Lượng phát thải

	
	
	
	Nước (m³/ngày)
	Rác (tấn/ngày)

	[bookmark: _Hlk365219981][bookmark: _Hlk365453098]1
	Khu QLNN + QP
	6,51
	210
	0,6

	2
	Khu TM-DV và khác
	59,69
	290
	1,8

	
	Tổng cộng
	66,20
	500
	2,4


Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng ở bảng ĐMC-5 và theo số liệu của Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2009 “Môi trường Khu cửa khẩu Việt Nam”, tại Bảng 2.1, đặc trưng thành phần nước thải của một số ngành sản xuất kinh doanh (trước xử lý) của tỉnh Long An. Do vậy có thể sử dụng hệ số tải lượng nói chung của Long An theo bảng 2.1 của Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2009. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu cửa khẩu được ước tính như bảng sau:
Chất thải rắn:
Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sản xuất kinh doanh, sinh hoạt từ khu điều hành khu cửa khẩu. Khối lượng rác thải rắn khoảng 2,4 tấn/ngày, trong đó rác thải sinh hoạt từ khu điều hành và từ công nhân trong khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ khoảng 0,06 tấn/ngày (chiếm 2,5% tổng lượng rác thải toàn KVQH).
Lượng rác thải sinh hoạt trong KVQH chiếm tới gần 98%, trong đó có cả chất thải rắn nguy hại. Các thành phần nguy hại trong rác thải sinh hoạt như pin, ắc quy, hóa chất, dầu mỡ thải, v.v… khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, gây tác hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng tới các hệ sinh thái.
Không khí:
Phát thải từ các tuyến giao thông chính: 
Đối với khu quy hoạch, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Các tuyến đường lựa chọn đánh giá bao gồm:
- Quốc lộ 62: Chiều rộng lộ giới 41m (6 làn xe). L= 883,00m;
- Đường N4: Chiều rộng lộ giới 30m (4 làn xe). L=812,05m;
- Đường N2: Chiều rộng lộ giới 15-18m (2 làn xe). L=699,42m;
- Đường D3, D5: Chiều rộng lộ giới 13-14m (2 làn xe). L=1134m.
[bookmark: _Toc489883210][bookmark: _Toc178647912]Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: bụi, SOx, NOx, CO, THC,… gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải và chất lượng đường giao thông. Do tuyến đường Quốc lộ 62 và đường N4 là các tuyến giao thông đối ngoại của Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, còn có các phương tiện giao thông khác ngoài Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp lưu thông, nên tổng lượng phương tiện giao thông được tính ra xe quy đổi là xe hơi (xe 4 bánh có động cơ: 1400 cc  Động cơ  2000 cc). Hệ số ô nhiễm do các xe tạo ra được trình bày trong bảng sau:


Bảng ĐMC-7: Hệ số tải lượng ô nhiễm cho dòng xe hơi sản xuất từ 1985 -1992 (g/km – kg/1000km)

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/1.000km)

	Bụi
	0,07

	SO2
	1,62 S

	NO2
	1,78

	CO
	15,73

	VOC
	2,23


Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (0,5%)
Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh WHO, 1993.
Theo tính toán phần quy hoạch giao thông, tổng lượng phương tiện giao thông (xe máy,  xe hơi, xe buýt, xe tải, …) lưu thông trong 1 giờ được tính quy đổi ra khoảng 5000 xe hơi, tiếp cận KVQH theo 3 hướng chính: 
- Từ đường Quốc lộ 62 với khoảng 2.500 xe (50%);
- Từ đường N4 với khoảng  800 xe (16%);
- Từ đường N2, D3, D5 với khoảng 1700 xe (34%);
Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:


[bookmark: _Toc489883213]Trong đó:
- C: Nồng độ các chất ô nhiễm: mg/m³;
- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải: mg/m/s;
- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m;

- Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió: , X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải
- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực: U = 1,5 m/s;
- h: Độ cao so với mặt đất: 0,5m.
[bookmark: _Toc229644905][bookmark: _Toc229646838][bookmark: _Toc231110729][bookmark: _Toc234825100]Các tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng
Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng,
Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:
- Loại tác động: mạnh: 3; trung bình: 2; nhỏ: 1; không đáng kể: 0
- Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3
- Tác động tiêu cực mang dấu âm; Tác động tích cực mang dấu dương.
Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội.
Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.
Bảng ĐMC-8: Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần quy hoạch tới môi trường 
	Thành phần bị tác động
	Khu thương mại dịch vụ
	Khu
Điều hành
	Công trình kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Loại tác động
	Hệ
số
	Loại tác động
	Hệ
số
	Loại tác động
	Hệ
số
	Loại tác động
	Hệ
số
	

	Không khí
	-3
	2
	-2
	3
	-3
	1
	3
	2
	-11

	Tiếng ồn
	-2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	2
	3
	-07

	Nước mặt
	-3
	3
	-1
	3
	-2
	3
	2
	2
	-17

	Nước ngầm
	-3
	3
	-2
	3
	-1
	1
	1
	2
	-17

	Tiêu chuẩn cây xanh 
	2
	3
	1
	3
	-1
	3
	3
	3
	21

	Tiện nghi môi trường
	2
	3
	2
	3
	-1
	2
	3
	3
	25




Nhận xét chung 
Từ kết quả đánh giá nêu trên có những nhận xét sau đây:
- Tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch, Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát triển khu thương mại dịch vụ. Chất lượng nước mặt ít bị suy giảm do phát triển khu thương mại dịch vụ.
- Môi trường không khí cũng sẽ chịu tác động của hoạt động phát triển khu thương mại dịch vụ và bến bãi. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất.
Bảng ĐMC-9: Tổng hợp mức độ tác động từ các khu chức năng
	Mức tác động
	Khu thương mại dịch vụ
	Công trình kỹ thuật
	Cây xanh

	Mức I
	x (-)
	
	

	Mức II
	
	
	

	Mức III
	
	x (-)
	x (+)


Ghi chú:
Mức I: Mức tác động nhẹ; 
Mức II: Mức tác động trung bình; 
Mức III: Mức tác động nặng.
[bookmark: _Toc107318188]Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động
Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:
Để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện, nhóm chuyên gia môi trường đã cùng với các chuyên gia quy hoạch đưa ra một số giải pháp và được lồng ghép vào các giải pháp quy hoạch xây dựng. Cụ thể như: 
Quy hoạch sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai: 
(i) Các khu chức năng trong đồ án được bố trí theo đúng quy phạm, có quy định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và phân đợt xây dựng hợp lý, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng; 
(ii) Tỉ lệ diện tích cây xanh, mặt nước trong đồ án QH chiếm 10,84% tổng diện tích QH bao gồm diện tích cây xanh, mặt nước là 6,72 ha, phù hợp với chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
(iii) Tuân thủ quy định về chỉ giới bảo vệ sông rạch và đường giao thông.
Giải quyết vấn đề đảo nhiệt bằng giải pháp phát triển cây xanh: Đề xuất áp dụng giải pháp kiến trúc sinh thái, tăng cường việc trồng cây xung quanh các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như các trạm xử lý nước thải và các trục giao thông chính.
Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: (i) Thu gom và xử lý triệt để nước thải, rác thải: (nước thải: hệ thống thoát riêng, xử lý tại trạm XLNT trong KVQH, rác thải: thu gom, xử lý tại vị trí được quy hoạch của thị xã; (ii) Giao thông: hệ thống giao thông nội bộ được điều chỉnh phù hợp với tính hình thực tế và định hướng trong QHC toàn bộ khu và (iii) Cấp nước: 100% đối tượng dùng nước trong KVQH được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước từ giếng khoan ngầm. 
 Giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH): (i) Thiết kế cao độ nền ở cao độ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD); (ii) Cải tạo hệ thống thoát nước, thiết kế hệ thống cống ngầm hợp lý để thoát nước mưa triệt để tránh ngập úng cục bộ; và (iii) Giữ tối đa mặt nước, trong trường hợp phải san lấp được thay thế bằng hồ điều tiết kết hợp cảnh quan sinh thái.
- Nghiên cứu và xác định một số quy định cụ thể về môi trường để đưa vào “Quy định quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp”.
Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường:
Môi trường nước mặt đang có xu hướng bị ảnh hưởng xấu bởi lượng nước thải lớn (sản xuất kinh doanh và sinh hoạt) trên toàn lưu vực. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là các cống thu nước thải, kênh Bảy Sung và rạch Rồ. Hiện tại, chất lượng nước của hệ thống kênh sông này khá tốt. Do đó thủy vực này sẽ là nơi tiếp nhận nước thải từ khu thương mại dịch vụ, bãi xe nên chủ đầu tư cần có các biện pháp quản lý chất thải phát sinh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành: 
- Quản lý rác thải: Tổ chức thu gom rác từ các khu công trình rồi chuyển đến các trạm trung chuyển trong KVQH, sau đó vận chuyển về xử lý tại khu xử lý rác thải chung của thị xã. Riêng rác thải nguy hại, được đưa về xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải nguy hại Thủ Thừa, Long An.
- Kiểm soát ô nhiễm không khí: (i) Giáo dục ý thức người tham gia giao thông tuân thủ quy định trong tham gia giao thông; (ii) Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án trong KVQH; (iii) Áp dụng tiêu chuẩn Euro 5 đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tạo điều kiện và khuyến khích các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch (xăng sinh học E5, Khí thiên nhiên nén CNG, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, …); và (iv) Tổ chức thực hiện trồng cây xanh cảnh quan bao quanh các tuyến đường nội bộ của khu vực quy hoạch; 
- Kiểm soát ô nhiễm nước mặt: (i) Quản lý việc xả thải vào nguồn tiếp nhận; (ii) Quản lý việc thu gom rác từ các khu tránh tình trạng xả rác vào mương, cống thoát nước.
Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:
Do khu vực chưa có hệ thống quan trắc môi trường, đề xuất chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Kiến Tường) xây dựng hệ thống giám sát môi trường và phân tích đánh giá khách quan hiệu quả môi trường trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. Vị trí của các trạm giám sát có thể thay đổi phù hợp với kế hoạch triển khai hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh.
Hệ thống giám sát môi trường đề xuất bao gồm: 
Quan trắc chất lượng không khí
- Vị trí quan trắc: Quan trắc tại vị trí trên trục đường giao thông chính của khu phi thuế quan: Giao lộ giữa Quốc lộ 62 với đường N4.
- Tần số quan trắc: 02 lần/năm
- Các thông số khảo sát:
1.  Nhiệt độ		4.   Độ ồn 		7.  SO2
2.  Độ ẩm		5.   VOC 		8. NO2
3.  Tốc độ gió 	6.   Bụi 		9. CO
-Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT
Quan trắc chất lượng nước:
- Vị trí quan trắc: tại cửa xả của tuyến cống trạm xử lý nước thải ra kênh Bảy Sung.
- Tần số quan trắc: 04 lần/năm.
- Các thông số khảo sát: Thông số đo đạc: pH, EC, DO, độ đục, TSS, BOD5, COD, độ kềm, tổng N, tổng P, Pb, Cr, Cd, Cu, H2S, E. Coli và Coliform.
- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT
Giám sát môi trường chất thải rắn:
Các vấn đề cần giám sát: Cách thức phân loại rác trong từng khu công trình cho từng mục đích tái chế, tái sử dụng và xử lý chuyên biệt, kiểm tra nhân viên thu gom, Ngoài ra, trong giai đoạn thực hiện quy hoạch, từng dự án đầu tư có kế hoạch giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành dự án.

[bookmark: _Toc107318189]ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc107318190]Quy định về phân chia lô đất
Khu vực đất thương mại - dịch vụ, hành chính, bãi xe phân lô phù hợp với quy mô kinh doanh thuận tiện cho nhà đầu tư và nhà quản lý.
[bookmark: _Toc107318191]Quy định về khoảng lùi và vạt góc
Khoảng lùi các công trình với lộ giới đường tối thiểu là 8m, đến ranh lô đất tối thiểu là 4m. Đối với công trình dịch vụ khoảng lùi tối thiểu 8m từ ranh lô đất.
Tại ngã giao nhau giữa các đường giao thông trong khu đảm bảo kích thước vạt góc hàng rào khu đất tối thiểu 10 x 10m để gia tăng tầm nhìn khi lưu thông.
[bookmark: _Toc107318192]Quy định về cao độ hoàn thiện
Công trình thương mại – dịch vụ xây dựng trung bình là 03 tầng. Chiều cao hàng rào tối đa 2,6m tính từ nền vỉa hè hoàn thiện. Độ dốc áp dụng cho mái dốc là từ 17% - 25%.
[bookmark: _Toc107318193]Quy định về màu sắc
Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các căn nhà phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa 10 màu sáng cùng với màu tối hơn.
[bookmark: _Toc107318194]Các quy định khác
Tường rào khuyến khích tối thiểu 60% thưa thoáng, nếu xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm đồng thời hài hòa với màu công trình. 
Việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực phải được sự đồng ý của cơ quan thẩm quyền, đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước sẽ được lắp đặt miệng nối trước mỗi lô đất.

[bookmark: _Toc107318195]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An sau khi được phê duyệt là cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình, góp phần tích cực cho việc quản lý, kinh doanh trong khu cửa khẩu, đồng thời giải quyết một phần nhu cầu về các công trình thương mại, dịch vụ phúc lợi xã hội cho người dân, góp phần tạo bước chuyển biến về kinh tế, xã hội của thị xã Kiến Tường và tỉnh Long An.
Theo quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ tùy theo khả năng và điều kiện thực tế về kinh phí, mức độ giải tỏa, đền bù, sự hưởng ứng của cộng đồng... mà thực hiện dự án theo từng giai đoạn khác nhau, nhưng phải đảm bảo việc phát triển ổn định lâu dài và hoàn thiện dần dần trong tương lai.
Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xem xét, sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch này để chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, mang lại hiệu quả cao cho tỉnh./.
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DIỆN TÍCH 

(HA)

TỶ LỆ 

(%)

DIỆN TÍCH 

(HA)

TỶ LỆ 

(%)

(+)

(HA)

(-)

(HA)

1 ĐẤT QLNN KHU CỬA KHẨU 3.70 5.41 2.169 3.276 -1.53

2 ĐẤT TM-DV CỬA KHẨU 24.02 35.13 12.970 19.592 -11.05

3 ĐẤT CỬA HÀNG MIỄN THUẾ 0.82 1.20 0.000 -0.82

4 ĐẤT CÔNG CỘNG KHU DÂN CƯ 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00

5 ĐẤT QUỐC PHÒNG 0.57 0.84 4.344 6.562 3.77

6 ĐẤT HẠ TÂNG KỸ THUẬT 0.05 0.07 0.689 1.041 0.64

7 ĐẤT CX, CXCL, MẶT NƯỚC 7.65 11.19 11.730 17.719 ≥ 10% 4.08

8 ĐẤT Ở NHÀ PHỐ KẾT HỢP DV 7.49 10.95 0.000 -7.49

9 ĐẤT BÃI ĐẬU XE 0.00 0.00 17.122 25.864 17.12

10 ĐẤT GIAO THÔNG 12.39 18.13 9.966 15.054 ≥ 10% -2.43

11 BẾN THỦY NỘI ĐỊA 6.01 8.79 0.000 0.000 -6.01

12 VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI 5.67 8.29 7.210 10.891 1.54

TỔNG CỘNG 68.36100.00 66.200 100.00
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VỈA HÈ 

TRÁI 

MẶT 

ĐƯỜNG 

VỈA HÈ 

PHẢI

(m) (m) (m) (m) (m) (m)

1695.05

1

Quốc lộ 62 

ranh phía Nam  Cổng CK - 1 883.00 41 6 29 6 *6-6 8

2Đường N4 ranh phía Tây  Rạch Rổ  812.05 30 5 20 5 *5-5 8

2615.78

1 Đường N1 Quốc lộ 62 BX-1

159.36

24 3.5 17 3.5 *2-2 8

2 Đường N2  Đường D1 Đường D5 699.42

2.1    Đoạn 1 Đường D1 Quốc lộ 62 520.80 15 4 7 4 *4-4 8

2.1    Đoạn 2 Quốc lộ 62 Đường D5 178.62 25 4 17 4 *8-8 8

3 Đường N3 Đường D1 Đường D2 300.00 13 3 7 3 *3-3 8

4 Đường D1 Đường N2 Đường N4 298.00 10 0 7 3 8

5 Đường D2 Đường N2 Đường N4 296.00 13 3 7 3 *3-3 8

6 Đường D3 Đường N2 Ranh phía nam 567.00 13 3 7 3 *3-3 8

7 Đường D4 Đường N2 Đường N4 296.00 13 3 7 3 *3-3 8

8 Đường D5 Đường N2 Ranh phía nam 567.00 14 3 8 3 *7-7 8

4310.83

BẢNG THỐNG KÊ MẶT CẮT ĐƯỜNG GIAO THÔNG

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ ĐẾN

CHIỀU 

DÀI

GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI 

GIAO THÔNG NỘI BỘ 

TỔNG

LỘ 

GIỚI

CHIỀU RỘNG

KÍ HIỆU

KHOẢNG 

LÙI XÂY 

DỰNG


image29.wmf
(

)

(

)

U

S

S

h

z

S

h

z

E

C

z

Z

Z

´

ú

û

ù

ê

ë

é

þ

ý

ü

î

í

ì

-

-

+

þ

ý

ü

î

í

ì

+

-

=

2

2

2

2

2

exp

2

exp

8

,

0


oleObject1.bin

image30.wmf
73

,

0

53

,

0

X

S

z

´

=


oleObject2.bin

image1.jpeg




